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CHI TIẾT CÁC NHIỆM VỤ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG  

GIAI ĐOẠN 2026-2030 TRÊN ĐỊA BÀN ĐẶC KHU KIÊN HẢI 

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày     /6/2026 của UBND đặc khu Kiên Hải) 

Nhiệm 

vụ 

Cơ 

quan 

ban 

hành 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Phối hợp 

Phân khai nhiệm vụ cụ thể cần hoàn thành trong giai đoạn 2026-2030 
Mục tiêu đạt 

được 

Nguồn 

lực 
2026 2027 2028 2029 2030 

Chỉ 

đạo 

điều 

hành 

UBND 

đặc 

khu 

Phòng 

Kinh 

tế 

Các phòng, 

ban, ngành 

và  Tổ địa 

bàn 

Kiện toàn bộ máy chỉ 

đạo. 

Ban hành quy chế hoạt 

động, phân công nhiệm 

vụ. 

Xây dựng kế hoạch thực 

hiện giai đoạn 2026–

2030, kế hoạch năm 

Rà soát tiến độ thực hiện; 

điều chỉnh kế hoạch nếu 

cần 

Tổ chức kiểm tra chuyên 

đề theo từng lĩnh vực 

Nâng cao trách nhiệm 

người đứng đầu 

Tổ chức đánh giá 

giữa kỳ; điều chỉnh 

mục tiêu, chỉ tiêu 

Chuẩn hóa quy 

trình điều hành, 

báo cáo 

Tập trung chỉ đạo 

hoàn thành tiêu chí 

chưa đạt 

Kiểm tra tiến độ, 

xử lý tồn tại 

Tổng kết giai 

đoạn; đánh giá 

toàn diện 

Xây dựng định 

hướng giai 

đoạn tiếp theo 

Đảm bảo điều 

hành đồng bộ, rõ 

trách nhiệm, 

nâng cao hiệu 

quả thực hiện 

chương trình 

Ngân 

sách 

NN 

Quy 

hoạch 

UBND 

tỉnh 

Cơ 

quan 

chuyên 

môn 

tỉnh 

UBND đặc 

khu 

Phối hợp rà soát, điều 

chỉnh, công khai các quy 

hoạch đến Nhân dân 

Đề xuất tích hợp quy 

hoạch phát triển biển, du 

lịch, thủy sản  

Phối hợp hoàn thiện quy 

hoạch ngành 

Phối hợp xây dựng 

cơ sở dữ liệu quy 

hoạch số 

Ứng dụng công 

nghệ trong quản lý 

Phối hợp kiểm tra, 

xử lý vi phạm quy 

hoạch 

Đề xuất điều chỉnh 

cục bộ nếu cần 

Tổng kết, đánh 

giá kết quả thực 

hiện 

Đảm bảo quy 

hoạch đồng bộ, 

phù hợp phát 

triển biển đảo 

NSNN 

Nguồn 

lực 

UBND 

đặc 

khu 

Phòng 

Kinh 

tế 

Các phòng, 

ban, ngành 

và  Tổ địa 

bàn 

Xây dựng kế hoạch vốn 

trung hạn và năm 

Ưu tiên đầu tư hạ tầng 

thiết yếu 

Huy động doanh nghiệp, 

xã hội hóa 

Lồng ghép các chương 

trình 

 

Triển khai hợp tác 

công tư (PPP) 

Đa dạng hóa nguồn 

lực 

 

Rà soát hiệu quả 

đầu tư 

Điều chỉnh phân 

bổ vốn 

Tổng hợp, đánh 

giá hiệu quả sử 

dụng vốn 

Sử dụng hiệu 

quả nguồn lực, 

tránh chồng 

chéo, lãng phí 

NSNN 

+ XHH 
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Nhiệm 

vụ 

Cơ 

quan 

ban 

hành 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Phối 

hợp 

Phân khai nhiệm vụ cụ thể cần hoàn thành trong giai đoạn 2026-2030 
Mục tiêu đạt 

được 

Nguồn 

lực 
2026 2027 2028 2029 2030 

Phát 

triển 

kinh tế 
thích 

ứng 

biến 

đổi khí 

hậu 

UBND 

đặc 

khu 

Phòng 

Kinh tế 

Các 

phòng, 

ban, 

ngành 

và  Tổ 

địa bàn 

Xây dựng mô 

hình nuôi biển, 

du lịch cộng 

đồng 

Hỗ trợ sản 

phẩm OCOP 

 

Nhân rộng mô hình 

hiệu quả 

Phát triển nuôi biển 

công nghệ cao 

Liên kết sản xuất – 

tiêu thụ 

Dự phòng thiên tai, 

bão, nước biển 

dâng 

Hỗ trợ khởi nghiệp 

Phát triển chuỗi logictic 

Ứng dụng công nghệ, 

truy xuất nguồn gốc. 

Sơ kết 

Mở rộng thị trường, nâng cao 

chất lượng sản phẩm 

Giảm tỷ lệ hộ cận nghèo 

 

Ổn định sản xuất, 

phát triển sinh kế 

bền vững, nâng 

cao thu nhập bền 

vững 

Tổng kết, đánh giá 

kết quả thực hiện 

Đạt thu nhập 

bình quân đầu 

người 81 triệu 

đồng/người/năm; 

duy trì địa 

phương không 

còn hộ nghèo, hộ 

cận nghèo giảm 

còn 0,1%. 

NSNN 

+ DN 

Kiểm 

tra, 

giám 

sát 

UBND 

đặc 

khu 

Phòng 

Kinh tế 

Các 

phòng, 

ban, 

ngành 

và  Tổ 

địa bàn 

Xây dựng kế 

hoạch kiểm tra 

Xây dựng kế hoạch 

và tổ chức kiểm tra 

chuyên đề 

Phân tích hạn chế và 

nguyên nhân; đề xuất 

điều chỉnh, bổ sung 

nhiệm vụ, giải pháp và 

phân bổ nguồn lực nếu 

cấn. 

Tổ chức đánh giá giữa 

kỳ kết quả thực hiện 

Chương trình 

Tăng cường kiểm tra tiến độ 

thực hiện các tiêu chí chưa đạt 

hoặc chưa bền vững 

Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó 

khăn 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

các nhiệm vụ trọng tâm, công 

trình, dự án phục vụ hoàn 

thành mục tiêu giai đoạn 

Tổng kết, đánh 

giá kết quả thực 

hiện 

Nâng cao hiệu 

quả, tạo động 

lực thực hiện 

NSNN 
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Nhiệm 

vụ 

Cơ 

quan 

ban 

hành 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Phối 

hợp 

Phân khai nhiệm vụ cụ thể cần hoàn thành trong giai đoạn 2026-2030 
Mục tiêu đạt 

được 

Nguồn 

lực 
2026 2027 2028 2029 2030 

Giám 

sát, 

phản 

biện 

xã hội 

MTTQ, 

đoàn 

thể 

MTTQ, 

đoàn 

thể 

Các 

phòng, 

ban, 

ngành 

và  Tổ 

địa bàn 

Xây dựng kế hoạch 

đối với việc thực hiện 

các Chương trình  

Phối hợp tuyên 

truyền, vận động 

Nhân dân tham gia 

giám sát cộng đồng 

Tổ chức giám sát việc 

triển khai các chính sách 

hỗ trợ phát triển sản xuất, 

giảm nghèo, an sinh xã 

hội và các công trình đầu 

tư trên địa bàn;  

Kịp thời phản ánh khó 

khăn, bất cập, kiến nghị 

giải pháp tháo gỡ 

Đẩy mạnh hoạt 

động giám sát thực 

hiện Chương trình;  

Tăng cường đối 

thoại giữa chính 

quyền với Nhân 

dân 

Sơ kết công tác 

Phối hợp kiểm tra, 

giám sát tiến độ thực 

hiện các tiêu chí chưa 

đạt hoặc chưa bền 

vững; phát huy vai trò 

các mô hình tự quản, tổ 

liên kết, tổ nhân dân tự 

quản trong cộng đồng 

dân cư 

Tổng kết, biểu 

dương, nhân rộng 

các mô hình, cách 

làm hiệu quả 

Đề xuất nhiệm vụ, 

giải pháp cho giai 

đoạn tiếp theo 

Nâng cao vai trò 

của  Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc 

Việt Nam đặc 

khu và đoàn thể. 

NSNN 

+ 

nguồn 

hợp 

pháp 

khác 

Tuyên 

truyền, 

vận 

động 

MTTQ, 

đoàn 

thể 

MTTQ, 

đoàn 

thể 

Phòng 

VH-

XH, 

các 

phòng, 

ban, 

ngành 

và  Tổ 

địa bàn 

Xây dựng kế hoạch 

tuyên truyền tổng thể 

Tổ chức tuyên truyền 

qua loa, họp dân, 

đoàn thể 

Phổ biến chính sách, 

tiêu chí NTM và 

giảm nghèo 

Nhân rộng mô hình, điển 

hình tiên tiến 

Đẩy mạnh tuyên truyền 

trên nền tảng số 

Tuyên truyền 

chuyên sâu theo 

từng tiêu chí  

Tổ chức tham quan, 

học tập kinh 

nghiệm 

Phát động thi đua cao 

điểm hoàn thành mục 

tiêu 

Tuyên truyền kết quả, 

tạo lan tỏa 

Tổng kết, biểu 

dương, khen 

thưởng 

Nhân rộng mô 

hình hiệu quả 

Nâng cao nhận 

thức, phát huy 

vai trò chủ thể 

của người dân 

NSNN 

+ 

XHH 

Nhân 

lực 

UBND 

đặc 

khu 

Phòng 

VH-

XH 

Các 

phòng, 

ban, 

ngành 

và  Tổ 

địa bàn 

Xây dựng kế hoạch 

Khảo sát nhu cầu đào 

tạo 

Đề nghị tổ chức đào 

tạo nghề cơ bản 

 

Phối hợp thực hiện đào 

tạo theo nhu cầu doanh 

nghiệp 

Giới thiệu việc làm 

 

Đề xuất tập trung 

đào tạo kỹ năng số, 

khởi nghiệp 

 

Nâng cao chất lượng 

lao động 

 

Đạt chỉ tiêu lao 

động qua đào tạo 

Tổng kết, đánh 

giá kết quả thực 

hiện 

Nâng tỷ lệ lao 

động qua đào 

tạo, giải quyết 

việc làm cho 

2.000 lượt lao 

động; tỷ lệ lao 

động qua đào 

tạo đạt 80% 

NSNN 
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Nhiệm 

vụ 

Cơ 

quan 

ban 

hành 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Phối 

hợp 
2026 2027 2028 2029 2030 

Mục tiêu 

đạt được 

Nguồn 

lực 

Văn 

hóa, xã 

hội 

UBND 

đặc 

khu 

Phòng 

VH-

XH 

Các 

phòng, 

ban, 

ngành 

và  Tổ 

địa bàn 

Xây dựng kế hoạch 

Rà soát đối tượng 

chính sách 

Rà soát, củng cố và 

nâng cao chất lượng 

các thiết chế văn 

hóa, thể thao cơ sở; 

triển khai thực hiện 

hiệu quả các chính 

sách an sinh xã hội, 

chăm lo hộ nghèo, 

cận nghèo và đối 

tượng bảo trợ xã hội.  

Đẩy mạnh phong trào 

“Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống 

văn hóa”; nâng cao 

chất lượng giáo dục, 

đào tạo nghề và giải 

quyết việc làm cho 

người lao động. 

Thực hiện đầy đủ 

chính sách an sinh 

Nâng cao chất 

lượng dịch vụ công 

Tăng cường bảo 

tồn, phát huy giá trị 

văn hóa truyền 

thống gắn với phát 

triển du lịch cộng 

đồng; đẩy mạnh 

chuyển đổi số trong 

lĩnh vực văn hóa, 

giáo dục và an sinh 

xã hội. 

Nâng cao chất lượng đời sống 

vật chất, tinh thần của Nhân 

dân; tăng cường công tác bình 

đẳng giới, bảo vệ trẻ em và 

phòng chống các tệ nạn xã hội 

tại cộng đồng dân cư. 

Tổng kết, đánh 

giá kết quả thực 

hiện 

Tiếp tục duy trì, 

nâng cao các tiêu 

chí về văn hóa, 

giáo dục, y tế và 

an sinh xã hội 

theo hướng bền 

vững. 

Nâng cao 

đời sống 

vật chất, 

tinh thần 

Nhân dân 

NSNN 

Y tế 

UBND 

đặc 

khu 

Trung 

tâm Y 

tế Kiên 

Hải 

Các 

phòng, 

ban, 

ngành 

và  Tổ 

địa bàn 

Xây dựng kế hoạch 

Tăng cường công tác 

y tế dự phòng, 

phòng chống dịch 

bệnh  

triển khai hồ sơ sức 

khỏe điện tử cho 

90% dân số trở lên

  

Nâng cao chất lượng 

khám chữa bệnh bảo 

hiểm y tế tuyến cơ sở;  

Đẩy mạnh chuyển đổi 

số trong lĩnh vực y tế 

Tăng cường kiểm tra 

an toàn thực phẩm và 

phòng chống bệnh 

truyền nhiễm, bệnh 

không lây nhiễm 

Triển khai y tế biển 

đảo, cấp cứu đường 

biển Nâng cao chất 

lượng chăm sóc sức 

khỏe người cao 

tuổi, trẻ em và đối 

tượng yếu thế 

Tăng cường truyền thông giáo 

dục sức khỏe 

Thực hiện khám chữa bệnh từ 

xa 

Đẩy mạnh thanh toán không 

dùng tiền mặt, đăng ký khám 

chữa bệnh trực tuyến khi đủ 

điều kiện. 

Kết nối dữ liệu y tế với cơ sở dữ 

liệu dân cư và bảo hiểm y tế. 

Tổng kết, đánh 

giá kết quả thực 

hiện giai đoạn 

2026–2030; duy 

trì Bộ tiêu chí 

quốc gia về y tế 

xã và nâng cao 

chất lượng chăm 

sóc sức khỏe 

Nhân dân 

Nâng cao 

chất lượng 

chăm sóc 

sức khỏe 

ban đầu 

Đạt tỷ lệ 

người dân 

tham gia 

bảo hiểm y 

tế 

NSNN 
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Nhiệm 

vụ 

Cơ 

quan 

ban 

hành 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Phối 

hợp 

Phân khai nhiệm vụ cụ thể cần hoàn thành trong giai đoạn 2026-2030 

Mục tiêu đạt được 
Nguồn 

lực 
2026 2027 2028 2029 2030 

Khoa 

học 

công 

nghệ 

UBND 

đặc 

khu 

Văn 

phòng 

UBND 

Các 

phòng, 

ban, 

ngành 

và  Tổ 

địa bàn 

Tổ chức triển khai 

thực hiện các 

nhiệm vụ chuyển 

đổi số gắn với xây 

dựng nông thôn 

mới và giảm 

nghèo bền vững;  

Cung cấp, hướng 

dẫn người dân và 

doanh nghiệp sử 

dụng dịch vụ công 

trực tuyến, thanh 

toán không dùng 

tiền mặt và hồ sơ 

điện tử.  

Hỗ trợ ứng dụng 

công nghệ quản lý  

Đồng bộ dữ liệu 

quốc gia 

Hoàn thiện hệ thống 

dữ liệu số phục vụ 

quản lý nhà nước 

trên các lĩnh vực 

kinh tế, xã hội, dân 

cư, đất đai, sản xuất 

và an sinh xã hội 

Đẩy mạnh kết nối, 

chia sẻ dữ liệu giữa 

các cơ quan, đơn vị 

nhằm nâng cao hiệu 

quả điều hành, giải 

quyết thủ tục hành 

chính và phục vụ 

người dân, doanh 

nghiệp 

Triển khai áp 

dụng hệ thống 

truy xuất 

nguồn gốc sản 

phẩm  

Hỗ trợ áp 

dụng mã QR, 

tem điện tử và 

nền tảng số 

trong quản lý 

sản phẩm. 

Hỗ trợ ứng dụng 

thương mại điện tử, 

quảng bá sản phẩm 

trên nền tảng số, 

thanh toán điện tử 

và bán hàng trực 

tuyến.  

Khuyến khích phát 

triển các mô hình 

kinh doanh, dịch vụ 

số trong lĩnh vực du 

lịch, thương mại, 

thủy sản và dịch vụ 

biển đảo;  

Nâng cao tỷ lệ 

người dân tham gia 

các hoạt động kinh 

tế số. 

Nâng cao hiệu quả 

quản lý, điều hành 

thông qua ứng 

dụng công nghệ 

thông tin và nền 

tảng số dùng 

chung.  

Hoàn thiện mô 

hình chính quyền 

số 

Phấn đấu nâng cao 

tỷ lệ hồ sơ giải 

quyết trực tuyến, tỷ 

lệ người dân sử 

dụng dịch vụ số 

Xây dựng chính quyền số, 

kinh tế số 

NSNN 

Môi 

trường 

UBND 

đặc 

khu 

Trung 

tâm 

Dịch 

vụ tổng 

hợp 

Các 

phòng, 

ban, 

ngành 

và  Tổ 

địa bàn 

Thu gom, phân 

loại rác 

Giảm rác thải nhựa Nâng cấp hạ 

tầng môi 

trường 

Phát triển kinh tế 

xanh 

Đạt tiêu chí môi 

trường bền vững 

Cải thiện môi trường, phát 

triển bền vững và tỷ lệ thu 

gom chất thải rắn sinh hoạt 

đạt 92,5% 

NSNN 

+ XHH 

Quốc 

phòng 

– an 

ninh 

Công 

an, 

Quân 

sự 

Công 

an, 

Quân 

sự 

Các 

đơn vị 

Củng cố lực 

lượng, đảm bảo 

ANTT 

Tăng cường quản lý 

địa bàn 

Tập trung 

nhiệm vụ 

phòng chống 

tội phạm 

Kiểm soát hoạt động 

biển 

Giữ vững ổn định Đảm bảo an ninh trật tự; 

quản lý hoạt động trên 

biển; phòng chống tội 

phạm, cháy nổ phục vụ 

phát triển kinh tế - xã hội 

NSNN 
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